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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

Câu 1. Điền dấu ">; =; <" thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 35 : 5 ………… 6                        b) 10 ……………. 40 : 5                      

c) 2   5 ………… 20 : 2                d) 7   2  ………… 5   3            

e) 18 : 2 ………… 5   2                f) 12 : 2 ……….. 15 : 5 

HD 

a) 35 : 5 > 6  

vì 35 : 5 = 7 > 6 

b) 10 >  40 : 5 

vì 40 : 5 = 8 < 10 

c) 2   5 = 20 : 2 

vì 2   5 = 10 = 20 : 2 

d) 7   2 < 5   3 

vì 7   2 = 14; 5   3 = 15 mà 14 < 15 

e) 18 : 2 < 5   2 

vì 18 : 2 = 9; 5   2 = 10 mà 9 < 10 

f) 12 : 2 > 15 : 5 

vì 12 : 2 = 6; 15 : 5 = 3 mà 6 > 3 

Câu 5.  

Lớp 3C có 20 con thú bông để biểu diễn múa rối tay (xem hình). 

a) Nếu mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông thì cần bao nhiêu bạn tham gia biểu diễn? 

b) Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần bao nhiêu bạn tham gia biểu diễn? 

 

HD 

a) 1 cặp = 2 con 

Nếu mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông thì cần số bạn là: 

20 : 2 = 10 (bạn) 
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b) Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần số bạn là: 

20 : 5 = 4 (bạn) 

Đáp số: a) 10 bạn. b) 4 bạn 

Câu 8. Mừng xuân mới, trường em tổ chức thi vẽ với chủ đề “Đất nước em”. 

 

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Chúng em bắt đầu vẽ lúc ………... giờ. 

b) Lớp 3A vẽ xong lúc ……... giờ …….. phút. 

    Lớp 3B vẽ xong lúc ……... giờ ………... phút 

c) Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là …….... phút. 

HD 

a) Chúng em bắt đầu vẽ lúc 8 giờ. 

b) Lớp 3A vẽ xong lúc 11 giờ 8 phút. 

    Lớp 3B vẽ xong lúc 11 giờ 20 phút 

c) Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là 12 phút. 

Câu 11. Con ốc sên bò đến cây chuối theo đường gấp khúc ABCD. Hỏi con ốc sên phải bò quãng 

đường bao nhiêu xăng-ti-mét để đến cây chuối? 

 

HD 

Để đến cây chuối, con ốc sên phải bò quãng đường dài số xăng-ti-mét là: 

125 + 380 + 300 = 805 (cm) 

Đáp số: 805cm 
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Câu 15. Trong can có 18 lít nước. Mẹ đã rót 7 lít nước vào các chai. Hỏi trong can còn lại bao 

nhiêu lít nước?  

HD 

Trong can còn lại số lít nước là: 

18 – 7 = 11 (l) 

Đáp số: 11l nước 

 

 


